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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN  (5 điểm)
Câu 1. Môi trường làm việc nào không phải của nghề vận hành điện ?
	A. Công ti điện lực.
	B. Công ti chiếu sáng.
	C. Bộ phận quản lí hệ thống điện trong các tòa nhà, xí nghiệp.
	D. Xưởng sản xuất thiết bị điện.
Câu 2. Triển vọng của kĩ thuật điện trong đời sống là
	A. phát triển vật liệu mới cho kĩ thuật điện.
	B. phát triển lưới điện thông minh và vật liệu mới cho kĩ thuật điện.
	C. phát triển lưới điện thông minh.
	D. phát triển thiết bị điện gia dụng thông minh.
Câu 3. Thiết bị có chức năng đóng- cắt điện và tự động cắt điện để bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho mạch điện là
	A. aptomat.	B. công tơ điện.	C. cầu dao điện.	D. dây dẫn điện.
Câu 4. Biện pháp tiết kiệm năng lượng trong sử dụng tủ lạnh nào sau đây không đúng ?
	A. Sắp xếp đồ trong các ngăn thông thoáng.            B. Không để đồ ăn nóng vào tủ.
	C. Trữ thực phẩm vừa đủ.                                        D. Không nên vệ sinh tủ vì mở cửa lâu sẽ tốn điện .
Câu 5. Để đảm bảo an toàn điện, khi sử dụng điện cần
	A. sử dụng thiết bị điện có chất lượng cao.             B. sử dụng thiết bị điện khi đang sạc.
	C. không sử dụng bảo hộ.                                       D. thiết bị điện có lớp cách điện dễ cháy.
Câu 6. Biện pháp an toàn điện nào sau đây là sai?
	A. Không sử dụng đồ dùng điện khi đang sạc.
	B. Cắt nguồn điện nếu khu vực nhà bị ngập nước.
	C. Không chạm đến đồ điện khi tay ướt
	D. Trú  dưới gốc cây to khi trời sấm sét.
Câu 7. Bước đầu tiên trong tiến trình thực hiện thiết kế, lắp đặt mạch điều khiển đèn ở sân nhà là
	A. thử nghiệm .	B. lựa chọn vật tư, thiết bị.
	C. lắp đặt mô hình .	D. thiết kế mạch điện.
Câu 8. Ưu điểm của phương pháp sản xuất điện năng bằng nhiệt điện là gì ?
	A. Giá thành sản xuất thấp.	B. Không gây hiệu ứng nhà kính.
	C. Không gây ô nhiễm môi trường.	D. Công suất phát điện lớn.
Câu 9. Trong mạch điện ba pha đối xứng có tải đối xứng nối hình sao thì
	A. Id =  Ip	B. Id =I p	C. Id = I p	D. Id = I p
Câu 10. Đường dây trục chính trong mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt là loại
	A. ba pha bốn dây	B. ba pha ba dây hoặc ba pha bốn dây
	C. ba pha ba dây	D. một pha hai dây
Câu 11. Những biện pháp an toàn điện nào dưới đây là không đúng khi lắp mạch điện ?
	A. Thực hiện lắp đặt điện tại nơi khô ráo.
	B. Không đi giày, dép cách điện khi lắp đặt điện.
	C. Chỉ được bật nguồn khi đã đảm bảo không có phần nào hở điện.
	D. Lắp mạch điện hoàn chỉnh trước khi đấu nối mạch điện vào nguồn điện.
Câu 12. Điện áp của lưới điện truyền tải là
	A. 110 kV.	B. 100 kV.	C. dưới 110 kV.	D. trên 110 kV.
Câu 13. Các máy sản xuất trong phân xưởng như máy CNC, máy hàn… lấy nguồn điện trực tiếp từ
	A. tủ điện chiếu sáng.	B. tủ điện phân phối nhánh.
	C. tủ điện động lực.	D. tủ điện phân phối tổng.

Câu 14.   Đây là kí hiệu của thiết bị nào trong hệ thống điện gia đình?
[image: IMG_256]
A. Chuông điện .                     B. Quạt trần.                  C. Đèn sợi đốt.         D. Đèn huỳnh quang.
Câu 15 . Hình ảnh nào dưới đây là cảnh báo về an toàn điện?
A. [image: Cảnh báo nguy hiểm điện]                                   B.[image: Cảnh báo nguy hiểm - Tia laser]                         C.[image: Biển cảnh báo nhiệt độ cao, thấp cho công trình]                           D.[image: Biển báo Cẩn thận - Đồ dễ vỡ có sẵn giá rẻ - Biển báo Đại An]
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI ( 2 điểm) 
Câu 1. Dưới đây là  cấu trúc của hệ thống điện trong một gia đình.  



[image: IMG_256]

a) Thiết bị đo lường điện là công tơ điện dùng để đo lượng điện năng tiêu thụ trong hệ thống điện, đơn vị đo điện năng của công tơ điện là kWh.
b) Hệ thống điện của gia đình trên có 5 tủ điện nhánh.
c) Phòng bếp không có tải tiêu thụ điện.
d) Dây dẫn điện trong gia đình có thể đi nổi hoặc ngầm trong tường.

Câu 2 . Để tiết kiệm điện năng cho gia đình, bạn A đã đề  xuất một số biện pháp tiết kiệm điện  như sau:
a) Khi lựa chọn thiết bị điện cần chú ý đến số sao ghi trên nhãn năng lượng, số sao càng cao thì khả năng tiết kiệm điện của thiết bị càng tốt.
b) Khi chọn mua các thiết  bị điện cho gia đình nên chọn loại càng rẻ càng tốt.
c) Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc trong giờ cao điểm.
d) Khi ra khỏi phòng 10 phút không cần tắt bóng đèn  chiếu sáng vì đây là thiết bị ít tiêu hao điện hơn so với các thiết bị khác.












III.  TỰ LUẬN (3 điểm)
Bài 1 Trên vỏ một dây dẫn điện có ghi : Cu - 220V- 1,0 mm2
[image: IMG_256]
A) Nêu ý nghĩa của các thông số  ghi trên vỏ dây dẫn. 
B) Nếu dùng dây dẫn này cho một máy quạt hơi nước có công suất 800W, có hệ số công suất là 0,8. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
C)  
[bookmark: _GoBack] - Nếu dây dẫn trên có mật độ dòng là 6 A/mm2  thì tiết diện của dây dẫn có phù hợp sử dụng cho máy quạt hơi nước trên được không? Vì sao.
- Nếu dùng aptomat có hệ số an toàn là hat = 2 cho quạt hơi nước thì chọn loại nào phù hợp nhất trong các loại sau :  MCCB1P/6A;  MCCB1P/10A; MCCB1P/16A; MCCB1P/20A; MCCB1P/25A

------ HẾT ------
Mã đề 101	Trang /
image5.jpeg




image6.png
Thiét bi déng — cat va
do lwong dién

|

Tu dién phan phéi tong

!

Phong Tséch

Tai tiéu thu

I

Phong ngu

Tai tiéu thu

Phong ngu

l

Tai tiéu thu

I

Phong bép

|

Tai tiéu thu

}

Nha vé sinh

Tai tiéu thu




image7.png




image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




